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STT TÊN SẢN PHẨM SIZE ĐVT ĐƠN GIÁ GHI CHÚ

PHẦN A. CỬA TIÊU CHUẨN

I

1 Cửa cánh phẳng (S) P1.F18.S bộ 4.125.600                 

2 Cửa phay huỳnh (S) H1.F18.S bộ 4.924.800                 

3 Cửa phào nổi (S) PN1.F18.S bộ 4.579.200                 

4 Cửa có ô kính (S) K1.F18.S bộ 4.428.000                 

5 Cửa soi chỉ kim loại (S) C1.F18.S bộ 4.460.400                 

6 Cửa ô chớp (S) CH1.F18.S bộ 4.665.600                 

II

1 Cửa cánh phẳng (M) P1.F18.M bộ 4.320.000                 

2 Cửa phay huỳnh (M) H1.F18.M bộ 5.130.000                 

3 Cửa phào nổi (M) PN1.F18.M bộ 4.773.600                 

4 Cửa có ô kính (M) K1.F18.M bộ 4.654.800                 

5 Cửa soi chỉ kim loại (M) C1.F18.M bộ 4.676.400                 

6 Cửa ô chớp (M) CH1.F18.M bộ 4.860.000                 

II

1 Cửa cánh phẳng (X) P1.F18.X bộ 4.838.400                 

2 Cửa phay huỳnh (X) H1.F18.X bộ 5.745.600                 

3 Cửa phào nổi (X) PN1.F18.X bộ 5.346.432                 

4 Cửa có ô kính (X) K1.F18.X bộ 5.213.376                 

5 Cửa soi chỉ kim loại (X) C1.F18.X bộ 5.237.568                 

6 Cửa ô chớp (X) CH1.F18.X bộ 5.443.200                 

I

1 Cửa cánh phẳng phi tiêu chuẩn (PS) P1.F18.PS bộ 4.233.600                 

2 Cửa phay huỳnh phi tiêu chuẩn (PS) H1.F18.PS bộ 5.032.800                 

3 Cửa phào nổi phi tiêu chuẩn (PS) PN1.F18.PS bộ 4.698.000                 

4 Cửa có ô kính phi tiêu chuẩn (PS) K1.F18.PS bộ 4.546.800                 

5 Cửa soi chỉ kim loại phi tiêu chuẩn (PS) C1.F18.PS bộ 4.590.000                 

6 Cửa ô chớp loại phi tiêu chuẩn ( PS) CH1.F18.PS bộ 4.773.600                 

CỬA TIÊU CHUẨN SIZE X:

- Kích thước ô chờ: 1010x2200mm; kích thước cánh:930x2150mm.

- Khuôn 125mm: 43x125mm; Nẹp khung cửa: 32x63mm.

BẢNG BÁO GIÁ 2022

PHẦN B: CỬA PHI TIÊU CHUẨN

 CỬA TIÊU CHUẨN SIZE S: 

- Kích thước ô chờ: 790x2200mm, Kích thước cánh: 707x2150mm.

- Khuôn đơn:43x125mm, Nẹp khung cửa: 32x63mm.

CỬA TIÊU CHUẨN SIZE M:

- Kích thước ô chờ: 910x2200mm; kích thước cánh:827x2150mm.

- Khuôn 125mm: 43x125mm; Nẹp khung cửa: 32x63mm.

CỬA PHỔ THÔNG PHI TIÊU CHUẨN SIZE S:

- Kích thước ô chờ: Rộng ≤ 790mm; Cao ≤ 2200mm; kích thước cánh: Rộng ≤ 707mm; Cao ≤ 2150mm.

- Khuôn 125mm: 43x125mm; Nẹp khung cửa: 32x63mm.
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II

1 Cửa cánh phẳng phi tiêu chuẩn (PM) P1.F18.PM bộ 4.449.600                 

2 Cửa phay huỳnh phi tiêu chuẩn (PM) H1.F18.PM bộ 5.238.000                 

3 Cửa phào nổi phi tiêu chuẩn (PM) PN1.F18.PM bộ 4.903.200                 

4 Cửa có ô kính phi tiêu chuẩn (PM) K1.F18.PM bộ 4.752.000                 

5 Cửa soi chỉ kim loại phi tiêu chuẩn (PM) C1.F18.PM bộ 4.784.400                 

6 Cửa ô chớp loại phi tiêu chuẩn (PM) CH1.F18.PM bộ 4.989.600                 

II

1 Cửa cánh phẳng phi tiêu chuẩn (PX) P1.F18.PX bộ 4.983.552                 

2 Cửa phay huỳnh phi tiêu chuẩn (PX) H1.F18.PX bộ 5.866.560                 

3 Cửa phào nổi phi tiêu chuẩn (PX) PN1.F18.PX bộ 5.491.584                 

4 Cửa có ô kính phi tiêu chuẩn (PX) K1.F18.PX bộ 5.322.240                 

5 Cửa soi chỉ kim loại phi tiêu chuẩn (PX) C1.F18.PX bộ 5.358.528                 

6 Cửa ô chớp loại phi tiêu chuẩn (PX) CH1.F18.PX bộ 5.588.352                 

III

1 Cửa cánh phẳng thay đổi chiều cao L1 P1.F18.L1 bộ 5.130.000                 

2 Cửa phay huỳnh thay đổi chiều cao L1 H1.F18.L1 bộ 6.048.000                 

3 Cửa phào nổi thay đổi chiều cao L1 PN1.F18.L1 bộ 5.659.200                 

4 Cửa có ô kính thay đổi chiều cao L1 K1.F18.L1 bộ 5.486.400                 

5 Cửa soi chỉ kim loại thay đổi chiều cao L1 C1.F18.L1 bộ 5.529.600                 

6 Cửa ô chớp thay đổi chiều cao L1 CH1.F18.L1 bộ 5.670.000                 

IV

1 Cửa cánh phẳng thay đổi chiều cao L2 P1.F18.L2 bộ 5.616.000                 

2 Cửa phay huỳnh thay đổi chiều cao L2 H1.F18.L2 bộ 6.588.000                 

3 Cửa phào nổi thay đổi chiều cao L2 PN1.F18.L2 bộ 6.156.000                 

4 Cửa có ô kính thay đổi chiều cao L2 K1.F18.L2 bộ 5.994.000                 

5 Cửa soi chỉ kim loại thay đổi chiều cao L2 C1.F18.L2 bộ 6.048.000                 

6 Cửa ô chớp thay đổi chiều cao L2 CH1.F18.L2 bộ 6.156.000                 

CỬA PHỔ THÔNG PHI TIÊU CHUẨN SIZE X:

- Kích thước ô chờ: Rộng ≤ 1010mm; Cao ≤ 2200mm; kích thước cánh: Rộng ≤ 930mm; Cao ≤ 2150mm.

- Khuôn 125mm: 43x125mm; Nẹp khung cửa: 32x63mm.

CỬA PHỔ THÔNG PHI TIÊU CHUẨN SIZE M:

- Kích thước ô chờ: Rộng ≤ 910mm; Cao ≤ 2200mm; kích thước cánh: Rộng ≤ 827mm; Cao ≤ 2150mm.

- Khuôn 125mm: 43x125mm; Nẹp khung cửa: 32x63mm.

CỬA CÁNH ĐƠN THAY ĐỔI CHIỀU CAO LOẠI 1

- Kích thước ô chờ: Rộng ≤ 910mm; 2200<Cao≤2400mm; kích thước cánh:

- Khuôn đơn: 43x125mm; Nẹp khung cửa: 32x63mm.

CỬA CÁNH ĐƠN THAY ĐỔI CHIỀU CAO LOẠI 2

- Kích thước ô chờ: Rộng ≤ 910mm; 2400<Cao≤2600mm; Kích thước cánh:

- Khuôn đơn: 43x125mm; Nẹp khung cửa: 32x63mm.
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III

1 Cửa cánh phẳng thay đổi chiều cao XL1 P1.F18.XL1 bộ 5.745.600                 

2 Cửa phay huỳnh thay đổi chiều cao XL1 H1.F18.XL1 bộ 6.773.760                 

3 Cửa phào nổi thay đổi chiều cao XL1 PN1.F18.XL1 bộ 6.338.304                 

4 Cửa có ô kính thay đổi chiều cao XL1 K1.F18.XL1 bộ 6.144.768                 

5 Cửa soi chỉ kim loại thay đổi chiều cao XL1 C1.F18.XL1 bộ 6.193.152                 

6 Cửa ô chớp thay đổi chiều cao XL1 CH1.F18.XL1 bộ 6.350.400                 

III

1 Cửa cánh phẳng thay đổi chiều cao XL2 P1.F18.XL2 bộ 6.289.920                 

2 Cửa phay huỳnh thay đổi chiều cao XL2 H1.F18.XL2 bộ 7.378.560                 

3 Cửa phào nổi thay đổi chiều cao XL2 PN1.F18.XL2 bộ 6.894.720                 

4 Cửa có ô kính thay đổi chiều cao XL2 K1.F18.XL2 bộ 6.713.280                 

5 Cửa soi chỉ kim loại thay đổi chiều cao XL2 C1.F18.XL2 bộ 6.773.760                 

6 Cửa ô chớp thay đổi chiều cao XL2 CH1.F18.XL2 bộ 6.894.720                 

V

1 Cửa cánh phẳng hai cánh D1 P1.F18.D1 bộ 5.940.000                 

2 Cửa phay huỳnh hai cánh D1 H1.F18.D1 bộ 6.728.400                 

3 Cửa phào nổi hai cánh D1 PN1.F18.D1 bộ 6.393.600                 

4 Cửa có ô kính hai cánh D1 K1.F18.D1 bộ 6.264.000                 

5 Cửa soi chỉ kim loại hai cánh D1 C1.F18.D1 bộ 6.264.000                 

6 Cửa ô chớp loại hai cánh D1 CH1.F18.D1 bộ 6.480.000                 

VI

1 Cửa cánh phẳng hai cánh D2 P1.F18.D2 bộ 7.538.400                 

2 Cửa phay huỳnh hai cánh D2 H1.F18.D2 bộ 8.337.600                 

3 Cửa phào nổi hai cánh D2 PN1.F18.D2 bộ 7.992.000                 

4 Cửa có ô kính hai cánh D2 K1.F18.D2 bộ 7.884.000                 

5 Cửa soi chỉ kim loại hai cánh D2 C1.F18.D2 bộ 7.884.000                 

6 Cửa ô chớp loại hai cánh D2 CH1.F18.D2 bộ 8.100.000                 

CỬA CÁNH ĐƠN THAY ĐỔI CHIỀU CAO LOẠI XL1

- Kích thước ô chờ: Rộng ≤ 1010mm; 2200<Cao≤2400mm; kích thước cánh:

- Khuôn đơn: 43x125mm; Nẹp khung cửa: 32x63mm.

CỬA CÁNH ĐƠN THAY ĐỔI CHIỀU CAO LOẠI XL2

- Kích thước ô chờ: Rộng ≤ 1010mm; 2200<Cao≤2600mm; kích thước cánh:

- Khuôn đơn: 43x125mm; Nẹp khung cửa: 32x63mm.

CỬA ĐI 2 CÁNH LOẠI I

- Kích thước ô chờ: Rộng ≤ 1200mm; Cao ≤  2200mm; kích thước cánh:

- Khuôn đơn: 43x125mm; Nẹp khung cửa: 32x63mm.

CỬA ĐI 2 CÁNH LOẠI II

- Kích thước ô chờ: 1200 < Rộng ≤ 1700 ; Cao ≤ 2200mm; kích thước cánh:

- Khuôn đơn: 43x125mm; Nẹp khung cửa: 32x63mm.
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V

1 Cửa cánh phẳng hai cánh D3 P1.F18.D3 bộ 6.765.000                 

2 Cửa phay huỳnh hai cánh D3 H1.F18.D3 bộ 7.568.000                 

3 Cửa phào nổi hai cánh D3 PN1.F18.D3 bộ 7.227.000                 

4 Cửa có ô kính hai cánh D3 K1.F18.D3 bộ 7.095.000                 

5 Cửa soi chỉ kim loại hai cánh D3 C1.F18.D3 bộ 7.095.000                 

6 Cửa ô chớp loại hai cánh D3 CH1.F18.D3 bộ 7.315.000                 

VI

1 Cửa cánh phẳng hai cánh D4 P1.F18.D4 bộ 8.240.400                 

2 Cửa phay huỳnh hai cánh D4 H1.F18.D4 bộ 9.039.600                 

3 Cửa phào nổi hai cánh D4 PN1.F18.D4 bộ 8.694.000                 

4 Cửa có ô kính hai cánh D4 K1.F18.D4 bộ 8.586.000                 

5 Cửa soi chỉ kim loại hai cánh D4 C1.F18.D4 bộ 8.586.000                 

6 Cửa ô chớp loại hai cánh D4 CH1.F18.D4 bộ 8.802.000                 

VII

1 Cửa cánh phẳng có ofix P1.F18.OF1 bộ 5.400.000                 

2 Cửa phay huỳnh có ofix H1.F18.OF1 bộ 6.156.000                 

3 Cửa phào nổi có ofix PN1.F18.OF1 bộ 5.832.000                 

4 Cửa có ô kính có ofix K1.F18.OF1 bộ 5.670.000                 

5 Cửa soi chỉ kim có ofix C1.F18.OF1 bộ 5.702.400                 

6 Cửa ô chớp ofix CH1.F18.OF1 bộ 5.940.000                 

VIII

1 Cửa cánh phẳng có ofix (kính) P1.F18.OF2 bộ 5.076.000                 

2 Cửa phay huỳnh có ofix (kính) H1.F18.OF2 bộ 5.832.000                 

3 Cửa phào nổi có ofix  (kính) PN1.F18.OF2 bộ 5.508.000                 

4 Cửa có ô kính có ofix  (kính) K1.F18.OF2 bộ 5.400.000                 

5 Cửa soi chỉ kim có ofix  (kính) C1.F18.OF2 bộ 5.400.000                 

6 Cửa ô chớp có ofix loại  (kính) CH1.F18.OF2 bộ 5.616.000                 

*) Lưu ý: Đối với cửa đi 2 cánh loại I, II, III, IV: Phay huỳnh, phào nổi, chỉ nhôm, ô chớp chỉ thực hiện trên cánh chính. Cánh phụ 

sẽ là cánh phẳng.

CỬA OFIX ( SỬ DỤNG TẤM PANEL ĐẶC)

- Kích thước ô chờ: Rộng ≤ 910mm; ≤2700mm; kích thước cánh: rộng≤ 827mm, Cao ≤ 2150mm

- Khuôn đơn: 43x125mm; Nẹp khung cửa: 32x63mm.

CỬA OFIX ( SỬ DỤNG TẤM KÍNH)

- Kích thước ô chờ: Rộng ≤ 910mm; Cao≤2700mm; kích thước cánh:rộng≤827mm, Cao ≤ 2150mm

- Khuôn đơn: 43x125mm; Nẹp khung cửa: 32x63mm.

CỬA ĐI 2 CÁNH LOẠI III

- Kích thước ô chờ: Rộng ≤ 1200mm; Cao ≤  2400mm; kích thước cánh:

- Khuôn đơn: 43x125mm; Nẹp khung cửa: 32x63mm.

CỬA ĐI 2 CÁNH LOẠI IV

- Kích thước ô chờ: 1200 < Rộng ≤ 1700 ; Cao ≤ 2400mm; kích thước cánh:

- Khuôn đơn: 43x125mm; Nẹp khung cửa: 32x63mm.
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VII

1 Cửa cánh phẳng có ofix P1.F18.OFX1 bộ 6.048.000                 

2 Cửa phay huỳnh có ofix H1.F18.OFX1 bộ 6.894.720                 

3 Cửa phào nổi có ofix PN1.F18.OFX1 bộ 6.531.840                 

4 Cửa có ô kính có ofix K1.F18.OFX1 bộ 6.350.400                 

5 Cửa soi chỉ kim có ofix C1.F18.OFX1 bộ 6.386.688                 

6 Cửa ô chớp ofix CH1.F18.OFX1 bộ 6.652.800                 

1 Khóa K01 cao cấp mới K01 bộ 588.500                    VAT 10%

2 Khóa K02 K02 bộ 588.500                    VAT 10%

3 Khóa K02TR K02TR bộ 588.500                    VAT 10%

4 Khóa K04 cao cấp mới K04 bộ 638.000                    VAT 10%

5 Khóa K04Cu K04CU bộ 693.000                    VAT 10%

6 Khoá K05 Black K05B bộ 781.000                    VAT 10%

7 Khóa K05 Gray MSN K05G bộ 781.000                    VAT 10%

8 Bản lề Inox cao cấp BL02 Chiếc 45.100                      VAT 10%

9 Khuôn đơn CD1 md 118.800                    

10 Khuôn kép 200 CK2 md 232.200                    

11 Khuôn kép 230 CK3 md 278.640                    

12 Nẹp cửa 32x63mm NC01 md 51.840                      

13 Nẹp 50x63mm NC02 md 62.640                      

14 Nẹp 32x80mm NC03 md 81.000                      

15 Nẹp chặn cho cửa đi 2 cánh NBT01 md 45.360                      

3.2 LẮP ĐẶT, VẬN CHUYỂN VÀ CHI PHÍ KHÁC

1 Chi phí vận chuyển 01 bộ 200.000                    

2 Chi phí lắp đặt 01 bộ 400.000                    

3 Phay ổ khóa (Bao gồm cả công phay khóa ) bộ 35.640                        

4 Phay ổ khóa chốt âm bộ 35.640                        

PHẦN C:  PHỤ KIỆN

3.1 KHÓA, BẢN LỀ, KHUÔN KÉP

*) Lưu ý: 

1. Báo giá theo bộ trên là giá dành cho khuôn đơn và nẹp 32x63mm. 

    Nếu sử dụng khuôn đơn và nẹp 50x63mm thì cộng thêm 115.560 vnd/bộ 

    Nếu sử dụng khuôn đơn và nẹp 32x80mm thì cộng thêm 309.096 vnd/bộ

2. Đối với khuôn kép 200 cộng thêm 610.200 vnd/ bộ

    Đối với khuôn kép 230 cộng thêm 732.240 vnd/ bộ

3. Đối với cửa có mã Film FP cộng thêm 216.000 vnd/ bộ.

Bảng báo giá trên đã bao gồm thuế VAT 8%, chưa bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt. Quý khách hàng quan tâm sản phẩm vui 

    

CỬA OFIX ( SỬ DỤNG TẤM PANEL ĐẶC LOẠI CÁNH SIZE X, PX) 

- Kích thước ô chờ: Rộng ≤ 1010mm; ≤2700mm; kích thước cánh: rộng≤ 930mm, Cao ≤ 2150mm

- Khuôn đơn: 43x125mm; Nẹp khung cửa: 32x63mm.

Áp dụng ở trong 

nội thành Hà Nội
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lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có thông tin đầy đủ và chi tiết




